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1
Van điện từ 5/3, 1 

solenoid 

Model: MFH-5/3G-D-3-

C, Xuất xứ: FESTO
Cái 1 15/07/25 21 Máy đề 24V, 6.6kw Cái 2 10/05/25

2
Van điện từ 5/2, 2 

solenoid 

Model: JMFH-5-3/8-B, 

Xuất xứ: FESTO
Cái 1 15/07/25 22

Dây ga xe Dongfeng-

Liuzhou-LZ1280M1 
Cái 2 10/05/25

3
Van điện từ 5/2, 2 

solenoid 

Model: JMFH-5/2-D-3-

C, Xuất xứ: FESTO
Cái 1 15/07/25 23

Tổ hợp ắc quy cố 

định 
48V, 740Ah Bộ 2 20/05/25

4
Van điện từ 5/2, 2 

solenoid 

Model: JMFH-5/2-D-1-

C, Xuất xứ: FESTO
Cái 1 15/07/25 24

Quạt dàn lạnh điều 

hòa xúc lật SDLG 

L956F 

Mã số: 4190002843 Cái 2 20/05/25

5
Van điện từ 5/2, 1 

solenoid 

Model: MFH-5/2-D-3-

C, Xuất xứ: FESTO
Cái 1 15/07/25 25 Ống tuy ô thủy lực 

3/8"; SAE100R16; 4000 Psi; có 

lớp phủ bảo vệ ngoài nhẵn bóng
m 50 20/05/25

6
Van điện từ 5/2, 2 

cuộn dây 

Model: JMFH-5-1/4, 

24VDC, connection: 

1/4, Hãng: Festo

Cái 1 15/07/25 26
Bạc xích máy ủi 

CAT D6R2 
Mã số: 8E-7222 Cái 1 25/04/25

7
Van điện từ 5/2, 1 

solenoid 

Model: MFH-5/2-D-1-

C, Xuất xứ: FESTO
Cái 1 15/07/25 27

Chốt xích máy ủi 

CAT D6R2 
Mã số: 160-7820 Cái 2 25/04/25

8 Thân van điện từ 
Model: MFH-5/3G-D-2-

C, 151854, Festo
Cái 1 15/07/25 28

Phớt xích máy ủi 

CAT D6R2  
Mã số: 207-0544 Cái 4 25/04/25

9 Thân van điện từ 
Part No:19789 JMFH-5-

1/4-B
Cái 1 15/07/25 29

Bạc má xích máy ủi 

CAT D6R2 
Mã số: 152-8071 Cái 4 25/04/25

10 Cụm van điện từ 

đế: SS5Y7-42-05-02, 

Van từ: SY7140-5DZ 

(5 van từ)

Bộ 2 15/07/25 30

Vành răng bánh đà 

xe xe tải Dongfeng-

Liuzhou LZ1280M1 

Z119 răng, đường kính ngoài 

483mm, đường kính trong 

422.5mm, chiều dày răng 17mm, 

chiều dày tổng 20mm.

1 25/04/25

11 Xy lanh khí SCS2-N-FA-125B-80 Cái 1 15/07/25 31 Van cầu vô lăng DN10, PN25, WCB, nối hàn Cái 5 30/05/25

12 Transmitter áp suất 
Model: IDP10S-

T22C21AA-M2L1B1
Bộ 2 15/07/25 32

Van góc dùng cho 

báo mức ống thủy 

(ống thủy D18mm) 

Model X49W; Mặt bích kết nối 

chuẩn DIN, DN25-PN1, 6MPa; 

SUS 304

Cái 8 30/05/25

TẬP ĐOÀN GELEXIMCO
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY AN HÒA

BẢNG TỔNG HỢP ĐỀ NGHỊ CẤP, MUA VẬT TƯ
(Tuần 17 - 2025)
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13 Thiết bị đo áp suất 

Model:3051GP3A2B21

AB4M5L1HR5,  0-21 

bar

cái 2 15/07/25 33
Van hơi chữ ngã lắp 

bích 
J41H-PN25-DN65 Cái 3 30/05/25

14 Thiết bị đo áp suất 

Model:3051DP4A6A1

AB4M5K8HR5 , 0-

21bar

Cái 2 15/07/25 34 Van hơi DN80 PN25 (WCB) Cái 3 30/05/25

15
Nguồn cho máy tính 

Workstation HP Z400 
công suất: 475W Cái 6 15/07/25 35 Van cửa DN80 PN10 (CF8) Cái 4 30/05/25

16
Bông khoáng cách 

nhiệt dạng ống 

40xD114x1000, 

120kg/m3, 450oC
m 180 30/05/25 36 Van bi tay gạt 

DN50, PN16, inox 316, nối bích, 

Model: Q41H-16P
Cái 3 30/05/25

17
Bông khoáng cách 

nhiệt dạng ống 

40xD60x1000, 

120kg/m3, 450oC
m 60 30/05/25 37 Van cửa 

DN50, PN10, VL: CF8, Nối bích- 

DIN.
Cái 2 30/04/25

18
Bông sợi gốm ceramic 

dạng cuộn  

 50xD610x3600, tỷ 

trọng: 96kg/m3; 

1260oC

Cuộn 20 30/05/25 38 Van cửa nối bích DN100, PN10, <200oC, CF8 Cái 10 30/04/25

19 Vòng bi 

352028; vòng cánh 

thép dập; lắp kiểu chữ 

X

Cái 4 30/05/25 39 Van cửa DN125 PN10 Cái 1 30/04/25

20 Kính chịu nhiệt 

Đường kính D60, dày 

5mm, chịu nhiệt độ 500 

độ C

Cái 20 30/05/25 40 Van cửa DN200 PN10<200oC (CF8) Cái 4 30/04/25


